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Phụ Lục 1: Danh sách tập thể và cá nhân đã phát tâm công đức  phục dựng Điện Sùng Đức- Tổ đường Mạc tộc Việt Nam  

 Do HĐMT Việt Nam và HĐMT tỉnh Hải Dương phát động tại Miếu Sùng Đức - tại Thôn Long Động, xã Nam Tân, Nam Sách Hải Dương  

( Ngày 18/3/2016 -tức 10/2 AL Bính Thân- Cung cấp số liệu Nguyễn Mạc Quang Tuyến – Phó chủ tịch Thường trực HĐMT tỉnh Hải Dương ) 

----------&------------- 
ST

T 

Họ và tên Số tiền công 

đức( VNĐ)  

Địa chỉ tập thể và cá nhân công đức 

I Danh sách tập thể đã công đức ngày đợt  I/2016 (18/3/2016- tức 

ngày 10/2AL năm Bính Thân ) 
  

1 Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội  10.000.000 Thành phố Hà Nội 

2 Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng 2.000.000 Thành phố Hải Phòng 

3 Hội đồng Mạc tộc Quảng Ninh 2.000.000 Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

4 Hội đồng Mạc tộc Thái Nguyên 1.000.000 Thành phố Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

5 Ban Quản lý Khu Tưởng niệm Vương triều Mạc 1.000.000 Xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng 

6 Hội đồng Mạc tộc Ninh Bình 1.000.000 Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

7 Hội đồng gia tộc họ Mạc Cổ Trai 1.000.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng 

8 Câu lạc bộ nữ ( dâu+gái) họ Mạc Cổ Trai 500.000 Xã Ngũ Đoan , Kiến Thụy Hải Phòng 

9 Chi họ Nguyễn gốc Mạc thôn Lưu Thượng    5.000.000 Thôn Lưu Thượng, xã Hiệp An,H.Kinh Môn, H/ Dương 

10 Chi họ Nguyễn Trọng gốc Mạc  thôn An Đông 4.800.000 Xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương 

11 Chi họ Nguyễn Thế gốc Mạc thôn Tào Khê 3.000.000 Xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Dương 

12 Chi họ Mạc thôn Dưỡng Thái-Quỳnh Khê 2.650.000 Xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương 

13  Chi họ Lều gốc Mạc –thôn Nhị Khê 1.500.000 Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội 

14 Chi họ Mạc thôn An Lương 1.500.000 Xã An Lâm, Nam Sách, Hải Dương 

15 Chi họ Mạc thôn Trại Lẻ 1.300.000 Xã An Lạc, thị xã Chí Linh, Hải Dương 

16 Chi họ Đặng thôn Chi Đoan 500.000 Xã Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương 

17 Chi họ Mạc thôn Cổ Thành 500.000 Phường Văn An. Thị xã Chí Linh, Hải Dương 

18 Chi họ Trần Đăng gốc Mạc thôn Tè 500.000 Xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương 

19 Chi họ Mạc thôn Phương La 200.000 Xã Cẩm Chế, Thanh Hà, hải Dương 

20 Chi họ Mạc thôn Tè  800.000 Xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương 

21 Chi họ Nguyễn Xuân gốc Mạc thôn Cổ Pháp 200.000 Xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, Hải Dương  

 Cộng 21 tập thể đã công đức  (ngày 18/3/2016-10/2AL) 40.950.000  

22 Mạc tộc thế giới ( Bạn anh Khánh Placo Hải phòng) 2.500 NDT Công đức ngày hôm sau 19/3/2016(11/2AL)khi về dâng 

hương tại đền Mạc Đĩnh Chi và tại miếu Sùng Đức 

II Danh sách các cá nhân đã công đức ngày 18/3/2016 ( 10/2AL B/ Thân )   

1 Đại đức Khoa Mạc Năng Trình  thiền Hoàng Thiên 10.500.000 84 Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Hải An, Hải phòng 

  2 Mạc Tự Lập 5.000.000 Số 42, ngõ 162A Tôn Đức Thắng, Đống Đa  Hà Nội 
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  2 Nguyễn Quốc Anh- Trưởng phòng KH Vi na phôn VN 5.000.000 Chi họ Nguyễn gốc Mạc thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, NS 

 3 Mạc Văn Trang – Phó Chủ tịch HĐMT Việt Nam 5.000.000 Chi họ Mạc Vũ La Nam Đồng TP.Hải Dương, T. Hải Dương 

  4 Phan Đăng long  T/ Ban LLHM Hà Nội và gia đình 3.000.000 Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội 

5 Đại tá Thái Khắc Việt –Ban QLCTDK-BTL Công Binh 3.000.000 Hà Nội 

6 Lều Thọ Quân- chi họ Lều- Nhị Khê 3.000.000 Chi họ Lều xã Nhị Khê Thường Tín Hà Nội 

7 Đại tá Nguyễn Văn Điệp-CHT Bộ CHQS Hải Phòng     2.000.000 Chi họ gốc Mạc xã Lê Thiện-An Dương Hải Phòng 

8 Mạc Văn Tạo – Phó phòng Đào tạo ĐHKTQD Hà Nội 1.500.000 Chi họ Mạc thôn Văn Mạc, Liên Mạc, Thanh Hà Hải Dương 

9  Thái Khắc Việt – Chủ tịch HĐMT Việt Nam 1.000.000 Hội Đồng Mạc tộc Việt Nam – Hà Nội 

10 Hoàng Trần Hòa- Phó Chủ tịch TT HĐMT Việt Nam 1.000.000 Hội đồng Mạc tộc Việt Nam-Hà Nội 

11 Phan Sỹ An- GSTSKH-TBT trang Web Mạc tộc 1.000.000 Hội đồng Mạc tộc Việt Nam- Hà Nội 

12 Thái Thị Hương Sen 1.000.000 Hội đồng Mạc tộc Việt Nam- Hà Nội 

13 Trần Đăng Úy – Chủ tịch HĐMT tỉnh Hải Dương 1.000.000 Chi họ Mạc thôn Tè, xã Hợp Tiến, Nam Sách Hải Dương 

14 Mạc Văn Dương – Kiến trúc Sư 1.000.000 Chi họ Mạc thôn Nghĩa Vũ, An Sinh, Kinh Môn, Hải Dương 

15 Mạc Đức Hoàn- Mạc tộc Việt Nam 1.000.000 Hà Nội 

16 Mạc Văn Đãi- chi họ Mạc thôn Nhân Lễ 1.000.000 Xã Đồng Lạc, TX Chí Linh, Hải Dương 

17 Mạc Như Xoang – Giám đốc CTTNHH Tân Thế Huynh 1.000.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng 

18  Lưu Ngọc Cơ ( cháu gái họ Mạc ) 500.000 Số 16, ngõ 100, Trần Đại Nghĩa, P.Đồng Tâm, HBT Hà Nội 

19 Mạc Đăng Hiệp – chi họ Mạc thôn Nghĩa Vũ 500.000 Xã An Sinh, huyện Kinh Môn, Hải Dương 

20  Mạc Kim Trọng Giám đốc CTTNHH Thành Dền 500.000 Xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên Hải Phòng 

21 Mạc Phúc Luân Giám đốc CTTNHH Lộc Bình 500.000 Chi họ Mạc thôn Văn Mạc, Liên Mạc, Thanh Hà Hải Dương 

22 Mạc Văn Đức- chi họ Mạc An Lạc 500.000 Xã An Lạc, TX Chí Linh Hải Dương 

23 Nguyễn Mạc Phúc Anh (Cháu ông Minh ) 500.000 Số 318 gác3 nhà A2 KTT Nhà máy rượu Đồng Liên, HBT- 

Hà Nội 

24 Phan Đăng Hảo Chí 500.000 Xã Đông Thành, Yên Thành., Nghệ An 

25  Lều Lê Trung – Chi họ Lều Nhị Khê 500.000 Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội 

26 Lều Thọ Xuân – Chi họ Lều Nhị Khê 500.000 Xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 

27 Lều Thọ Tình – Chi họ Lều Nhị Khê 500.000 Xã Nhị Khê- Thường Tín Hà Nội 

28 Mạc Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh Hải Dương 500.000 Thôn Văn Mạc, xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

29 Khoa Năng Chính – Phó Chủ tịch HĐMT Hải Phòng 500.000 Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng 

30 Cù Huy La- Chi họ Cù gốc Mạc xã Lưu Kiếm 500.000 Xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 

31  Nguyễn Mạc Ngọc Bích- Chi họ Nguyễn gốc Mạc 500.000 Thôn Lai Khê, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương 

32 Phạm Thị lan Anh – cháu ngoại họ Mạc 500.000 Tổ 7 , phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 

33 Khoa Anh Việt- chi họ Khoa gốc Mạc –P .Trung Hành 500.000 Số 11. Ngách 260/35. Tổ 27 Quan Hoa, Cầu Giấy Hà Nội 

34 Mạc Văn Phượng- chi họ Mạc An Lương 300.000 Xã An Lâm, Nam Sách Hải Dương 
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35 Hoàng Kiều Oanh -Mạc tộc Việt Nam 300.000 Mạc tộc Việt Nam – Hà Nội 

36 Nguyễn Thế Sản – chi họ Nguyễn Thế gốc Mạc  300.000 Thôn Tào Khê, Xã Thúc Kháng,  Bình Giang Hải Dương 

37 Trần Quốc Thái- chi họ Trần gốc Mạc thôn Tè 200.000 Thôn Tè, xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương 

38 Trần Đăng Duy – chi họ Trần gốc Mạc thôn Tè 200.000  Thôn Tè, xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương 

39 Hoàng Xuân Vượng – Mạc tộc Việt Nam 200.000  Mạc tộc Việt Nam – Hà Nội 

40 Đặng Đức Luyến – chi họ Đặng gốc Mạc Chi Đoan 200.000 Thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa Nam Sách, Hải Dương 

43 Mạc Công Đính – chi họ Mạc thôn Huệ Trì 200.000 Thôn Huệ Trì, xã An Phụ Kinh Môn, Hải Dương 

44 Lều Thọ Quế - chi họ Lều Nhị Khê 200.000 Xã nhị Khê, Thường Tín Hà Nội 

45 Mạc Văn Thành – Cục Hải Quan Quảng Ninh 200.000 Chi họ Mạc Vũ La, Nam đồng Hải Dương 

46 Hoàng Hữu Khái 200.000  Cầu Giấy Hà Nội 

47 Đào Thị Tính – chi họ Đào gốc Mạc thôn Phúc Liệt  200.000 Xã Lưu Kiếm huyện Thủy Nguyên Hải Phòng 

48 Hoàng Mạnh Hùng 200.000 Phòng 602-N10-Đồng Tàu, Hoàng Mai- Hà Nội 

49 Phạm Trường Giang 200.000 Hà Nội 

50  Ma Từ Đông Hải – Hội đồng Mạc Tộc Thái Nguyên 200.000  Hội đồng Mạc Tộc Thái Nguyên, TP Thái Nguyên 

51 Mạc Mạnh Hùng 200.000 Tổ 5 khu7, Thanh Sơn Uông Bí,  Quảng Ninh 

52 Mạc Hùng Sơn 200.000 Đống Đa- Hà Nội 

53 Trần văn Hà – chi họ Trần gốc Mạc thôn Tè 100.000 Thôn Tè, xã Hợp Tiến Nam Sách Hải Dương 

54 Nguyễn Thiện Trí – Phó Chủ tịch HĐMT Thái Bình 100.000 Xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

55 Mạc Văn Phán – chi họ Mạc thôn Tè 100.000 Thôn Tè, Xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương 

56 Mạc Văn Tuyến – chi họ Mạc thôn Tè 100.000 Thôn tè, xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương 

57 Mạc Văn Ngay – chi họ Mạc thôn Đích Sơn 100.000 Thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

58 Phan Đăng Luyến 100.000  Số 72 Ngõ 2- Giảng Võ, Hà Nội 

59 Phan Mạc Hải Minh 100.000 Số 72- Ngõ 2- Giảng võ- Hà Nội 

60 Mạc Như Hồng – Phó Chủ tịch Mạc tộc Quảng Ninh 100.000 Tổ 3 khu 8 P. Hồng Hải TP. Hạ Long Quảng Ninh 

61 Lều Thị Tâm – chi họ Lều gốc Mạc Nhị Khê 100.000 Xã Nhị Khê Thường Tín Hà Nội 

62  Lều Thị Mai chi họ Lều gốc Mạc Nhị Khê 100.000 Xã Nhị Khê, Thường Tín Hà Nội 

63  Lều Thị Kim – chi họ Lều gốc Mạc Nhị Khê 100.000 Xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 

64  Lều Thọ Văn – chi họ Lều gốc Mạc Nhị Khê 100.000 Xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội 

65  Mạc Thị Lâm 100.000 Thị Trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương 

66 Mạc Văn Thắng 100.000 Xã Hợp Tiến nam Sách Hải Dương 

67 Thái Duy Tuấn 100.000 Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An 

68  Lều Mạnh Hùng 100.000 Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng Hà Nội 

69 Mạc Văn Long 100.000 Khu dân cư Tường, xã Văn An- TX. Chí Linh Hải Dương 

70  Mạc Văn Tuynh- chi họ Mạc thôn Văn Mạc 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 
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71 Mạc Đức Duy 100.000 Khu Đông Ngô Quyền, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

72 Bùi Thị Lý – họ Bùi gốc Mạc 100.000 Mạc tộc Việt Nam – Hà Nội 

73 Mạc Văn Tỉnh 100.000 Tp. Hạ Long- Quảng Ninh 

74 Mạc Văn Bắc 100.000 Thôn Bờ Dọc, Xã An Lạc, Chí Linh 

75 Mạc Vương Quý – Phó Chủ tịch HĐMT Hải Phòng 100.000 Xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên Hải Phòng 

76 Mạc Văn Hồng – chi họ Mạc thôn Đích Sơn 100.000 Xã Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

77  Mạc Tiến Đạt 100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

78  Mạc Văn Thứ 100.000 Xã Liến Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

79 Hoàng Quý Thân- Mạc tộc Việt Nam 100.000 18/128 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà Nội 

80 Mạc Đức Trường – chi họ Mạc thôn An Lương  100.000 Xã An Lâm, Nam Sách Hải Dương 

81  Mạc Văn Luyên - chi họ Mạc thôn Văn Mạc            100.000 Xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

82 Thái Duy Trung            100.000 Yên Thành Nghệ An 

83 Mạc Văn Bình – chi họ Mạc thôn Tè            100.000 Xã Hợp Tiến, Nam Sách Hải Dương 

84 Phan Đăng Thuận Viện Sử Học            100.000 Ban Liên lạc họ Mạc Hà Nội 

85 Thái Duy Tân            100.000 Xóm 7, Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An 

86  Mạc Nghiệp Thành            100.000 19/64 Lê Chân, TP Hải Dương- Hải Dương 

87 Mạc Thành Tuyên            100.000 99 Bình Minh, TP. Hải Dương, Hải Dương 

88 Mạc Đăng Quang            100.000 99 Bình Minh, TP.Hải Dương, Hải Dương 

89 Mạc Văn cứ            100.000 Thôn Nhân Lễ, xã Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương 

90 Hoàng Ngọc Anh            200.000 Số 3, ngõ 485, Hà Duy Tập, Yên Viên, Gia Lâm Hà Nội 

91 Mạc  Văn Nguyện- chi họ Mạc thôn An Lương            100.000 Xã An Lâm Nam Sách Hải Dương 

92  Mạc Đăng Sỹ - Cổ Trai            100.000 Xã Ngũ Đoan Kiến Thụy Hải Phòng 

93 Mạc Hoan Diễn            100.000 Cẩm Chế Thanh Hà, Hải Dương 

94 Nguyễn Quang Thanh            100.000 Phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Hải Dương 

95 Mạc Văn Cành            100.000 Thôn Văn Mạc, xã Liên Mạc Thanh Hà, Hải Dương 

96 Mạc Văn Thách            100.000 Xã Liên Mạc Thanh Hà Hải Dương 

97  Mạc Văn Mùa            100.000 Xã Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương 

98 Phạm Văn Trường            100.000 Khánh Công, Yên Khánh, Ninh Bình 

99 Phạm Đức Hạnh            100.000 Phường Tích Lương TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên 
100 Mạc Minh Đức            100.000 Văn Mạc. Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 
101 Mạc Đức Cảnh            100.000 An Lương. Xã An Lâm Nam Sách, Hải Dương 
102 Mạc Văn Nghiêm            100.000 Xã Cẩm Chế Thanh Hà, Hải Dương 
103 Mạc Văn Toản            100.000 Xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương 
104 Mạc Thị Sáu              50.000 Khu 3, Phường Nhị Châu, TP Hải Dương, Hải Dương 
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105 Mạc Như Điệp – chi họ Mạc Cổ Trai              50.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng  

 Cộng cá nhân đã công đức = 105  người 64.300.000  

* Tổng cộng  tập thể và cá nhân đã công đức ( ngày 

18/3/2016 – tức ngày  10/2AL năm Bính Thân ) 

105.250.000 Và 2500 NDT 

 

Ghi chú:  Tổng cộng cả tập thể và cá nhân đã công đức từ  ngày 18/3/2016 ( 10/2AL Bính Thân ) là:   105.250.000  đồng ( Một trăm linh năm 

triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn ) và 2500 NDT 

-Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương xin trân trọng ghi nhận tấm lòng vàng, các nghĩa cử cao đẹp với truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân 

tiên tổ của các tập thể và cá nhân đã công đức kể trên. Đồng thời HĐMT tỉnh Hải Dương tiếp tục kính mong nhận được mọi sự ủng hộ của các 

tập thể và cá nhân tục công đức để “ Phục dựng Điện Sùng Đức – Tổ đường Mạc tộc Việt Nam”.  

- Các quý vị ở xa do không về dự được thì gửi số tiền  công đức về:  Tài khoản số: 46010002828061. Loại tài khoản tiền gửi thanh toán 

VNĐ ( hoặc gửi tiền mặt về trực tiếp tại bộ phận tài chính kế toán văn phòng HĐMT tỉnh Hải Dương ).   

- Tên chủ tài khoản: Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương.  

- Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương 

 

 

 

 

 


